
TT Tên đơn vị Tên thiết bị y tế

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 0.3 Tesla

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay (>= 32 lát cắt/vòng 

quay)

Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 8 lát cắt/vòng quay

Hệ thống máy chụp cắt lớp >=128 lát cắt/vòng quay (Máy xã hội hóa)

Hệ thống máy CT mô phỏng (4D) 

3 Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 16 lát cắt/vòng quay 

Máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Máy chụp cắt lớp vi tính 2 lát cắt/vòng quay

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính >=128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống chụp cộng hưởng từ loại 1.5 Tesla 

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính >= 128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla

Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính384 lát cắt/vòng quay

Hệ thống chụp CT Scanner 32 lát cắt/vòng quay

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla 

Hệ thống chụp CT-Scanner 16 lát cắt/vòng quay

8
Bệnh viện Phụ sản HN Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 64-128 lát cắt/vòng quay

Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt/vòng quay 

THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC TRANG BỊ 

MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH (CT SCANNER) VÀ MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ

Phụ lục

(Kèm theo Thông báo số          /SYT-TB  ngày      tháng    năm 2026 của Sở Y tế)

Bệnh viện Bắc Thăng Long

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội2

Bệnh viện Thanh Nhàn

Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Bệnh viện đa khoa Ba Vì

Bệnh viện Tim Hà Nội
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TT Tên đơn vị Tên thiết bị y tế

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla 

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt/vòng quay

11
Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Hệ thống cắp lớp vi tính 2 lát cắt/vòng quay

Hệ thống CTScanner <64 lát cắt/vòng quay (≥32 lát cắt/vòng quay)

Hệ thống chụp cộng hưởng từ  1.5 Tesla

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay (>= 32 lát cắt/vòng 

quay) 

14
Bệnh viện đa khoa Vân Đình Hệ thống CT Scanner <64 lát cắt/ vòng quay ( 32 lát cắt/ vòng quay)

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt/vòng quay

Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay (128 lát cắt/vòng 

quay) 

16 Trung tâm Pháp Y Hà Nội
Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 64-128 lát/vòng quay

17
Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay (≥ 32 lát cắt/vòng quay)

18 Bệnh viện đa khoa Thạch Thất Hệ thống chụp CT Scanner 32 lát cắt/vòng quay) 

19 Bệnh viện đa khoa Thường Tín
Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay (>= 32 lát cắt/vòng 

quay)

20
Bệnh viện đa khoa Quốc Oai Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 4 lát cắt/vòng quay

21 Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông Hệ thống CT SCANNER 64 – 128 lát cắt/vòng quay
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Bệnh viện đa khoa Đông Anh

Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ

Bệnh viện đa khoa Sơn Tây
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